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TÓM TẮT  

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu xác định và so sánh chi số thực 
tế, độ không đều chi số, độ săn, độ không đều độ săn, độ bền kéo đứt, độ không 
đều độ bền, độ xù lông của hai mẫu sợi đốt tre (sợi đốt trúc, sợi Slub) chi số sợi 
gốc Ne12 và Ne14 có cùng mã đốt tre. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chi số có 
ảnh hưởng đến chất lượng của sợi đốt tre, được phản ánh qua các chỉ tiêu chất 
lượng sợi như độ bền kéo đứt, độ không đều về độ dày sợi và độ xù lông của 
sợi. Sợi có chi số càng cao thì các điểm dày, điểm mỏng trên sợi đốt tre càng lộ
rõ, làm độ không đều của sợi càng cao. Sợi có chi số cao hơn thì độ săn sẽ cao 
hơn và độ bền đứt sẽ nhỏ hơn, độ không đều độ bền lớn hơn và độ xù lông của 
sợi thấp hơn. 

Từ khóa: Sợi đốt tre, mã đốt tre, độ dài đốt tre, bước đốt tre. 

ABSTRACT  

This paper presents the study of determination and comparison of the real 
yarn count, yarn count unevenness, yarn twist, yarn twist unevenness, yarn 
breaking force, yarn breaking force unevenness, yarn hairiness between two 
slub yarns with same base yarn count Ne12 and Ne14 with same slub patterns. 
The study results show that the slub patterns affect the slub yarn quality 
through yarn quality characteristics such as the yarn breaking force, the yarn 
count unevenness and the yarn hairiness. The higher the yarn count, the more 
obvious the thick and thin spots on the slub yarn, making the slub yarn's 
unevenness higher. Slub yarn with higher counts have higher twist and lower 
breaking strength, greater strength unevenness and lower yarn hairiness. 
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1. GIỚI THIỆU 

Ngoài các sợi thông thường có độ đều cao, thì hiện 
nay còn sử dụng một loại sợi kiểu có độ không đều cao là 
sợi đốt tre (sợi Slub) có thân sợi to nhỏ khác nhau để tạo 
ra loại vải kiểu, trên mặt vải có hiệu ứng sọc mưa. Vải dệt 
từ sợi đốt tre nhìn thô hơn so với vải thông thường [1]. 

 
Hình 1. Sợi đốt tre  

Tùy theo cách sử dụng sợi đốt tre làm sợi dọc, sợi 
ngang hay cả sợi dọc và sợi ngang, mà hiệu ứng sọc thô 
trên vải xuất hiện theo chiều dọc, chiều ngang hoặc cả hai 
chiều (hình 2).  

 
Hình 2. Hình ảnh mẫu vải dệt thoi dệt từ sợi đốt tre 
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Sợi đốt tre được tạo ra trên máy kéo sợi con nhờ sử 
dụng bộ động cơ servo được điều khiển trên màn hình 
điện tử để truyền động cho các suốt kéo dài. Cấu trúc sợi 
bao gồm hai thành phần chính là đốt tre (với độ dày lớn 
hơn sợi gốc 1,75 ÷ 2,75 lần và độ dài 80 ÷ 155mm) và 
khoảng cách giữa các đốt tre. Sợi đốt tre là sợi có các đoạn 
đốt tre (đoạn sợi dày) xen kẽ với các đoạn sợi gốc (đoạn 
sợi mảnh) có các độ dài thiết kế (cũng chính là khoảng 
cách giữa các đốt tre), thể hiện trên hình 3 [2]. 

 
Hình 3. Mô phỏng cấu tạo sợi đốt tre đoạn thứ i (1 ÷ n) [2] 

Các thông số kĩ thuật của sợi đốt tre được xác định 
bao gồm: 
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SL(%) =
∑ ���
�
���

∑ ���
�
��� �∑ ���

�
���

. 100       (1) 
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Trong đó: 

SDi: Khoảng cách đốt tre (bước đốt tre) [mm]  

SLi: Chiều dài đốt tre [mm] 

Texsi: Độ dày đốt tre [g/1000m] 

Texti: Độ dày sợi gốc [g/1000m] 

Nghiên cứu của Ilhami Ilhan và các cộng sự [2] cho 
thấy các thông số có ảnh hưởng đến lực kéo đứt của các 
mẫu sợi đốt tre đó là chiều dài đốt tre, khoảng cách đốt 
tre và độ dầy sợi gốc.  

Lu và cộng sự [3] đã phân tích ảnh hưởng bốn tham số 
của sợi đốt tre như đường kính sợi gốc, đường kính đốt 
tre, khoảng cách đốt tre và chiều dài đoạn đốt tre đến sự 
phân bố độ săn bằng cách sử dụng mô hình giảm tốc. Độ 
bền của toàn bộ sợi đốt tre rất gần với độ bền của sợi 
thông thường có cùng độ xoắn như sợi gốc. 

Hiện nay, một số nhà máy sợi tại Việt Nam đã và đang 
sản xuất loại sợi này. Việc xác định được ảnh hưởng của 
chi số sợi đốt tre đến các tính chất cơ lý của sợi đốt tre 

để từ đó đưa ra các phương án công nghệ sản xuất sợi là 
cần thiết. 

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đã tiến hành 
nghiên cứu thực nghiệm xác định và so sánh các chỉ tiêu 
kĩ thuật của hai loại sợi đốt tre có chi số sợi khác nhau 
nhưng cùng hệ số đốt tre đang được sản xuất tại một 
công ty sản xuất sợi đốt tre tại Việt nam. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Hai loại sợi đốt tre có cùng mã đốt tre A40063T với: 
Chiều dài đốt tre 60 - 90 (mm); Khoảng cách đốt tre 100 - 
280 (mm); Tỷ lệ đốt tre 1: 1,25 – 1,45 có chi số sợi gốc Ne12 
và Ne14 được sản xuất tại Việt Nam từ cùng nguyên liệu 
là xơ bông Ấn Độ và được sản xuất trên dây chuyền kéo 
sợi chải thô của hãng Jingwei (Trung Quốc). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm  

Tiến hành nghiên cứu thực nghiệm, kiểm tra và đánh 
giá mẫu của hai loại sợi trong 10 ngày sản xuất liên tục 
trên máy kéo sợi Jingwei 1510 có sử dụng động cơ servo 
YASKAWA và bộ xử lý trung tâm MCGS. 

- Phương pháp kiểm tra chi số sợi theo tiêu chuẩn 
TCVN5785-1994 

- Phương pháp xác định độ săn sợi theo tiêu chuẩn 
TCVN5788-2009 

- Phương pháp xác định độ không đều theo tiêu 
chuẩn TCVN5364:1991 

- Phương pháp xác định độ xù lông theo tiêu chuẩn 
TCVN5442-1991  

- Phương pháp xác định độ bền kéo đứt theo tiêu 
chuẩn ISO2062-2009 

Các thí nghiệm được thực hiện trong điều kiện chuẩn, 
nhiệt độ không khí 20 ± 2°C, độ ẩm tương đối 65 ± 4%. 

Lấy xác suất 10 ống sợi của mỗi loại chi số sợi đốt tre 
để làm thực nghiệm.  

Sử dụng phần mềm Excel 2010 để so sánh các chỉ tiêu 
kỹ thuật của hai loại sợi đốt tre nghiên cứu [4]. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Kiểm tra chi số thực tế của sợi đốt tre 

Tiến hành kiểm tra chi số sợi và độ không đều chi số 
(CV%) của hai loại sợi đốt tre Ne12(A40063T) và 
Ne14(A40063T) theo tiêu chuẩn TCVN5785-1994 trong 10 
ngày sản xuất liên tục. Kết quả được ghi trong bảng 1. 

Từ bảng 1 ta thấy, chi số của hai loại sợi đốt tre được 
sản xuất đều đạt tiêu chuẩn chất lượng loại I. 
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Tuy nhiên, độ không đều chi số của sợi đốt tre 
Ne14(A40063T) cao hơn của sợi đốt tre Ne12(A40063T) 
do sợi có chi số càng cao thì sợi càng mảnh. Sợi càng 
mảnh thì các điểm dày, điểm mỏng trên sợi càng lộ rõ, 
làm độ không đều của sợi càng cao. 

Bảng 1. Kết quả xác định chi số sợi và độ không đều chi số của hai loại sợi 
đốt tre cùng mã đốt tre A40063T 

    Chỉ tiêu 
Chi số thực tế Ne Độ không đều chi số 

CV (%) Ne12 Ne14 Ne12 Ne14 

Ngày 1 11,9 14,1 1,35 1,51 

Ngày 2 11,8 13,8 1,36 1,54 

Ngày 3 11,9 14,1 1,32 1,53 

Ngày 4 11,8 14,2 1,35 1,51 

Ngày 5 11,7 13,9 1,34 1,53 

Ngày 6 11,9 13,9 1,36 1,54 

Ngày 7 11,8 13,8 1,33 1,51 

Ngày 8 11,9 14,1 1,35 1,50 

Ngày 9 11,9 14,1 1,36 1,51 

Ngày 10 11,8 13,9 1,35 1,53 

Trung bình 11,84 13,99 1,347 1,521 

3.2. Kết quả so sánh độ săn và độ bền kéo đứt của sợi 
đốt tre có cùng mã đốt tre 

Tiến hành kiểm tra độ săn sợi K (xoắn/mét), độ bền kéo 
đứt Pđ (N) và độ không đều về độ bền CVp (%) của hai loại 
sợi đốt tre Ne12 và Ne14 có cùng mã đốt tre A40063T 
theo tiêu chuẩn, trong 10 ngày sản xuất liên tục. Kết quả 
được ghi trong bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả xác định độ săn, độ bền kéo đứt của hai mẫu sợi đốt tre  

Chỉ tiêu 

Độ săn K 

(x/m) 

Độ bền P 

(N) 
Độ không đều độ 

bền CVp (%) 

Ne12 Ne14 Ne12 Ne14 Ne12 Ne14 

Ngày 1 569 615 773 663 5,05 6,07 

Ngày 2 559 616 765 660 5,04 6,05 

Ngày 3 562 610 770 666 5,04 6,06 

Ngày 4 571 609 775 658 5,03 6,08 

Ngày 5 575 598 777 659 5,10 6,01 

Ngày 6 563 595 771 659 5,08 6,00 

Ngày 7 574 601 776 665 5,07 6,08 

Ngày 8 569 615 773 663 5,14 6,01 

Ngày 9 565 620 771 657 5,09 6,07 

Ngày 10 567 621 772 666 5,12 6,05 

Trung bình 567 610 772 662 5,08 6,05 

Tiêu chuẩn 573 619 765 655 5,00 6,00 

Nhận thấy, với cùng mã đốt tre, cả 10 mẫu của 10 ngày 
thí nghiệm, độ săn của sợi Ne14 đều cao hơn Ne12, 
nhưng độ bền đứt của sợi Ne14 lại thấp hơn sợi Ne12. Độ 
không đều độ bền của sợi Ne14 cao hơn của sợi Ne12. 
Dùng phần mềm Excel 2010 để vẽ biểu đồ so sánh độ săn 
và độ bền kéo đứt của hai mẫu sợi đốt tre cùng chi số khác 
mã đốt tre (hình 4). 

 
Hình 4. Biểu đồ so sánh độ săn và độ bền kéo đứt của hai loại sợi đốt tre 

Như vậy, với hai mẫu sợi có cùng một mã đốt tre và 
cùng hệ số săn α nhưng khác nhau về chi số nên sợi nào 
có chi số mảnh hơn thì độ săn sẽ cao hơn nhưng so về độ 
bền đứt thì sợi nào có chi số mảnh hơn sẽ có độ bền đứt 
nhỏ hơn và độ không đều độ bền lớn hơn. 

Sợi đốt tre Ne14 có độ săn cao hơn 7,6% và độ bền 
giảm khoảng 14% so với sợi đốt tre Ne12 có cùng mã đốt 
tre. 

3.3. Kết quả so sánh độ không đều về độ dầy và độ xù 
lông của sợi đốt tre có cùng mã đốt tre nhưng khác chi 
số 

Tiến hành kiểm tra độ không đều về độ dầy CV(%) và 
độ xù lông (H) của hai loại sợi đốt theo tiêu chuẩn, trong 
10 ngày sản xuất liên tục. Kết quả được ghi trong bảng 3.  

Bảng 3. Kết quả xác định độ không đều về độ dầy CV(%) và độ xù lông của 
hai mẫu sợi đốt tre 

Chỉ tiêu 

Độ không đều 

CV (%) 

Độ xù lông 

H 

Ne12 Ne14 Ne12 Ne14 

Ngày 1 17,6 18,8 9,92 9,14 

Ngày 2 17,5 18,9 9,95 9,15 
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Ngày 3 17,2 18,7 9,94 9,16 

Ngày 4 17,6 18,9 9,93 9,17 

Ngày 5 17,6 18,8 9,94 9,15 

Ngày 6 17,7 18,7 9,95 9,16 

Ngày 7 17,5 18,9 9,94 9,14 

Ngày 8 17,0 19,0 9,96 9,15 

Ngày 9 17,1 18,9 9,95 9,16 

Ngày 10 17,4 18,8 9,95 9,12 

Trung bình 17,42 18,84 9,94 9,15 

Qua số liệu thí nghiệm, nhóm tác giả nhận thấy, cả 10 
mẫu của 10 ngày thí nghiệm sợi Ne14 đều có không độ 
đều về độ dầy luôn lớn hơn mẫu sợi Ne12, còn độ xù lông 
của sợi Ne 14 lại nhỏ hơn sợi Ne12. Dùng phần mềm Excel 
2010 để vẽ biểu đồ so sánh độ không đều về độ dầy và độ 
xù lông của hai mẫu sợi đốt tre cùng chi số khác mã đốt 
tre (hình 5). 

 
Hình 5. Biểu đồ so sánh độ không đều về độ dầy và độ xù lông của hai loại 

sợi đốt tre có cùng mã đốt tre 

Với cùng mã đốt tre, mẫu sợi đốt tre Ne14 có độ không 
đều lớn hơn 8,1% so với sợi đốt tre Ne12 và độ xù lông sợi 
Ne 14 giảm 7,9% so với sợi Ne12. 

Độ săn sợi càng thấp thì độ xù lông của sợi càng cao 
do các xơ liên kết ít hơn khiến các đầu xơ nhô ra nhiều 
hơn khiến độ xù lông cao hơn. Sợi Ne14 có độ săn cao hơn 
sợi Ne12 nên độ xù lông của sợi Ne14 thấp hơn sợi Ne12. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu trên hai mẫu sợi đốt tre có cùng 
mã đốt tre A40063T, chiều dài đốt tre 60 - 90 (mm), 
khoảng cách đốt tre 100 - 280 (mm), tỷ lệ đốt tre 1: 1,25 - 
1,45 với chi số Ne12 và Ne14 cho thấy: chi số sợi đốt tre 
có ảnh hưởng đến chất lượng của sợi đốt tre, được phản 
ánh qua các chỉ tiêu kỹ thuật như độ bền kéo đứt, độ 
không đều về độ dày và độ xù lông của sợi. 

Sợi có chi số càng cao, sợi càng mảnh thì các điểm dày, 
điểm mỏng trên sợi đốt tre càng lộ rõ, làm độ không đều 
của sợi càng cao. Sợi cùng mã đốt tre có chi số mảnh hơn 
thì độ săn sẽ cao hơn và độ bền đứt sẽ nhỏ hơn và độ 
không đều độ bền lớn hơn. Sợi đốt tre có chi số cao hơn 
sẽ có độ săn cao hơn và độ xù lông của sợi thấp hơn. Cần 
xác định chi số sợi đốt tre phù hợp đảm bảo được các yêu 
cầu kỹ thuật của sợi và vải. 
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